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STT SBD Tài khoản            Họ và tên  
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 19L3061006 Trần Thanh  Bình Nam 27/04/2001 Thừa Thiên Huế  

2 02 19L3061010 Nguyễn Quang  Đại Nam 01/01/2001 Thừa Thiên Huế  

3 03 19L3061011 Võ Phú  Đông Nam 01/04/2001 Quảng Trị  

4 04 19L3061015 Nguyễn Thị  Hạnh Nữ 03/07/2001 Quảng Ngãi  

5 05 19L3061018 Nguyễn Văn  Hậu Nam 01/02/2001 Thừa Thiên Huế  

6 06 19L3061017 Nguyễn Văn  Hậu Nam 22/02/2001 Quảng Ngãi  

7 07 19L3061021 Hoàng Công  Huy Nam 29/10/2001 Thừa Thiên Huế  

8 08 19L3061024 Mai Thị Yến  Linh Nữ 28/07/2001 Quảng Trị  

9 09 19L3061030 Trần Thị Kim  Ngân Nữ 23/02/2001 Thừa Thiên Huế  

10 10 19L3061034 Trần Đình Kiều  Oanh Nữ 24/01/2001 Thừa Thiên Huế  

11 11 19L3061038 Trần Văn Hoài  Phước Nam 23/11/2001 Thừa Thiên Huế  

12 12 19L3061037 Nguyễn Hữu  Phước Nam 02/08/2001 Hà Tĩnh  

13 13 19L3061044 Nguyễn Hồng  Sơn Nam 30/04/2001 Thừa Thiên Huế  

14 14 19L3061048 Đoàn Thị Thu  Thiên Nữ 27/08/2001 Quảng Trị  

15 15 19L3061050 Phạm Thị  Thu Nữ 12/03/2001 Thừa Thiên Huế  

16 16 19L3061051 Nguyễn Đại  Thủy Nam 12/01/2000 Quảng Trị  

17 17 19L3061052 Trương Thị Cẩm  Tiên Nữ 06/01/2001 Thừa Thiên Huế  

18 18 19L3061053 Võ Thị Mỹ  Tiên Nữ 20/11/2001 Bình Định  

19 19 19L3061062 Thới Văn  Trọng Nam 02/04/2001 Quảng Ngãi  

20 20 19L3061064 Trần Viết  Trung Nam 07/11/2001 Thừa Thiên Huế  

21 21 19L3061070 Hồ Tấn Nhật  Tuyên Nam 18/08/2001 Thừa Thiên Huế  

22 22 19L3061073 Nguyễn Quốc  Việt Nam 01/06/2001 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 22 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày. ......  tháng....... năm 20... 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 


